UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN THẠCH BÀN 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12- LỚP MẪU GIÁO LỚN A1
Giáo viên:  Nguyễn Thị Thu Hương (Tuần I, III)
                    Hoàng Thị Phương Hoa (Tuần II,IV )
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/12 đến 07/12
	Tuần 2
Từ 09/12 đến 14/12
	Tuần 3
Từ 16/12 đến 21/12
	Tuần 4
Từ 23/12 đến 28/12
	Lưu ý 

	Đón trẻ
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, cởi mở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, nề nếp thói quen của trẻ trên lớp
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến lớp, khuyến khích trẻ tự lựa chọn góc chơi yêu thích 
- Tuyên truyền đến phụ huynh phòng chống các dịch bệnh theo mùa cho trẻ đặc biệt là các bệnh về hô hấp khi thời tiết thay đổi, sốt xuất huyết... 
[image: ]
	

	Thể dục sáng
	*Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng qua bài tập Dân vũ: “Klick Klick Klack Klack” 
* Khởi động: Đi các kiểu chân  theo  nhạc  nước  ngoài  với  nhạc Montessori
* Trọng động:  	
  - Vận  động  cơ  bản  với  bài  hát “ Klatsch patsch Tanz”
* Hồi  tĩnh:  Vận  động  nhẹ  nhàng  với  bạn  theo  nhạc bài “cerber ritim calismasi” , sau đó xếp hàng đi vào lớp …
	

	Trò chuyện
	-Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình (trong trang trại), nêu tên gọi, đặc điểm nổi bật của con vật đó 
-Trò chuyện với trẻ về các con vật sống khắp mọi nơi: Cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết, nơi sống , thức ăn của chúng…
-Trò chuyện với trẻ về ngày lễ Noel , về mong muốn của trẻ trong ngày lễ đó
-Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày quân đội nhân dân Việt Nam. 
-Trò chuyện với trẻ về Tết dương lịch
- Ngày tết dương lịch là ngày bao nhiêu và có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
[image: ]
	

	Hoạt động học
	T2
	LQCV
LQCC: h, k

	Âm nhạc

- DH: Con chim ri
( Thiếu Nhi )
- NH: Chú ếch con
( Phan Nhân).
- TC: Thỏ nhảy vào chuồng

	LQCV
LQCC: l,m,n

	Âm nhạc

- DH: Bé heo xinh tròn
( Nguyễn Hồng Thuận)
- NH: Tôm cua cá thi tài
( Hoàng Thị Dinh)
- TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	

	
	T3
	LQVT
  Dạy trẻ nhận biết chữ số 8,số lượng,số thứ tự trong phạm vi 8
	LQVT
Dạy trẻ tách 8 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	Giao lưu kết nối các trò chơi vận động với lớp A3. 
	LQVT

Sắp xếp theo quy tắc (MT36)
	

	
	T4
	Khám phá
Sự ra đời của gà con
	Khám phá
Dạy trẻ biết hợp tác, vui chơi cùng bạn
	
	Khám phá
Một số con côn trùng

	

	
	T5
	Thể dục
VĐCB: Ném trúng đích đứng bằng 1 tay.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
	Thể dục
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ:Nhảy bao bố

	Thể dục
VĐCB: Bật chụm tách qua 7 ô ném trúng đích nằm ngang.

	Thể dục
VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m- 5m
TCVĐ: Ô ăn quan
	

	
	T6
	Tạo hình
Vẽ con bò
 ( mẫu) ( MT 84 )  

	Văn học
Truyện: Chú gà trống kiêu căng (MT57)
( Đa số trẻ đã biết)
	Tạo hình
Xé dán đàn cá bơi 
( MT 81) ( Đề tài) 

	Văn học
Thơ: Con ong chuyên cần
( Đa số trẻ chưa biết)

	

	
	T7
	Ôn tập
Ôn chữ cái đã học
	Ôn tập
Cho trẻ làm thí nghiệm về sự kỳ diệu của giấy ăn và nước
	Ôn tập
Cho trẻ ôn lại các bài hát đã học 
	Ôn tập
Cho trẻ làm thí nghiệm với backingsoda
	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCĐ:
- Thăm quan vườn rau của bé
- Làm thí nghiệm sự đổi màu của giấy
- Giao lưu  các trò chơi dân gian với các lớp trong khối
- Quan sát cây xoài
- Làm thí nghiệm : Thổi bong bóng xà phòng.
- Bé cùng cô lao động vệ sinh vườn trường
* TCVĐ :
-Bật như ếch
- Kéo co.
- Lộn cầu vồng.
- Mèo đuổi chuột.
- Thả đỉa ba ba.
* Chơi tự chọn:
Chơi với vòng, bóng, phấn đồ chơi ngoài trời.
	*HĐCĐ:
- Đi dạo, quan sát bầu trời thời tiết.
- Cho trẻ quan sát vườn hoa của trường
- Trò chuyện về ích lợi của các con vật.
- Giao lưu TCVĐ với các lớp trong khối: Chuyền nước, Kéo co, Nhảy bật ô
- Quan sát sự bốc hơi của nước
- Bé cùng cô lao động vệ sinh vườn trường
* TCVĐ:
- Bắt chước tạo dáng.
- Cướp cờ.
-Chuyền bóng qua đầu
- Gieo hạt.
- Trời nắng, trời mưa.
* Chơi tự chọn:
Chơi với nguyên liệu thiên nhiên: các loại lá cây….
	*HĐCĐ:
- Quan sát 1 số cây rau ăn lá của trường
- Xem tranh ảnh,trò chuyện về ngày QĐNDVN.
- Làm thí nghiệm về sự di chuyển của nước (MT26)
- Giao lưu TCVĐ với các lớp trong khối: Chuyền bóng bằng bụng, Ném bóng trúng đích, Bò chui qua cổng
- Trò chuyện với trẻ về mong muốn của mình trong ngày Noel.
- Cùng lao động vệ sinh nhặt rác quanh trường
*TCVĐ:
- Chuyền bóng .
- Cướp cờ.
- Đi cà kheo.
- Nhảy bao bố.
- Dung dăng dung dẻ.
- Nhảy bật vòng.
*Chơi tự chọn:
Chơi với phấn , vòng, bóng, chơi cát, nước….
	*HĐCĐ:
- Quan sát cây dừa
- Cho trẻ quan sát con bướm
- Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi
- Giao lưu các TCVĐ cùng với các lớp trong khối: Nhảy bao bố, Mèo đuổi chuột, chuyền trứng bằng thìa
- Quan sát cây xoài
- Lao động vệ sinh vườn trường
* TCVĐ:
- Trời nắng trời mưa.
- Cáo và thỏ.
- Kéo co.
- Bật qua suối.
- Thả đỉa ba ba.
* Chơi tự chọn: Chơi hột hạt, lá cây….. 
* Chơi tự chọn:
Chơi với vòng, bóng, phấn đồ chơi ngoài trời. [image: ]
	

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm : Xây dựng trang trại chăn nuôi (T1), Xây dựng vườn bách thú(T2 ) Bé nấu các món ăn yêu thích., (T3), Nặn các con vật bé thích (T4)
*Góc xây dựng: Xây dựng trang trại, Xây dựng vườn bách thú, Xây dựng công viên, Xây dựng trung tâm thương mại…
+Lắp ghép: Lắp ghép trang trại, hoa, cây xanh
* Góc phân vai:
- Bé làm bác sĩ : Khám bệnh và hướng dẫn chăm sóc các con vật
-Góc bán hàng: Bán hàng các loại rau, củ quả, đồ gia dụng , trang phục và phụ kiện noel
- Nấu ăn: Làm salats Nga, pha nước cam, làm bánh bao, làm nộm …
- Âm nhạc: Nghe hát và VĐMH theo nhạc các bài hát: Đàn gà trong sân, Gà trống thổi kèn, Chú ếch con, Đêm noel, Chú bộ đội….
* Góc học tập
+ Góc khám phá khoa học: Trẻ làm thí nghiệm : Sự kì diệu của giấy
+ Góc toán: Làm bài tập về các bài tư duy, bài toán số đếm. Chơi các bộ đồ chơi tự tạo về nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 (MT32)
+ Góc văn học- chữ viết :Trẻ xem tranh ảnh , truyện thơ về chủ đề , làm sách truyện tự tạo, kể chuyện sáng tạo, tập diễn rối tay( (MT52)
* Góc tạo hình: Trẻ vẽ, cắt, xé, dán, nặn các con vật . In đồ hình bàn tay tạo các con vật.In đồ hình bàn tay tạo các con vật.Làm đồ dùng trang trí cây thông noel và trang trí lớp.
* Góc thiên nhiên: Trẻ lau lá cây, nhặt bỏ lá vàng, tưới và chăm sóc cây
* Góc kỹ năng sống: Kĩ năng  cài, cởi cúc áo, kỹ năng rót nước mời trà, kỹ năng sử dung đũa...[image: ]
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không nói chuyện đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Súc miệng nước muối sau ăn.
- Cho trẻ nghe nhạc hát ru, nhạc nhẹ không lời phù hợp với trẻ trước khi ngủ
[image: ]
	

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ vẽ “ Con gà trống”
 - Nhận biết và tránh những nơi không an toàn (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) (MT16) 
- Làm bài tập trong quyển Bé LQVT
- Dạy trẻ bài hát”Cá ơi từ đâu đến"
- Lao động , vệ sinh trực nhật trong và ngoài lớp 
	- Cho trẻ chơi TCCC h,k và hướng dẫn trẻ tập tô chữ h, k. 
- Khám phá : ĐV sống ở khắp nơi
 - Cho trẻ làm bài tập trong vở LQVT.
- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm và không nên sử dụng (MT15)
- Dạy trẻ đọc bài đồng dao: Gà con giúp mẹ.
- Lao động vệ sinh trực nhật lớp
	- Tạo hình con chim 
( Tiết mẫu)
- Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 
- Chia các con vật về nhóm theo dấu hiệu chung (MT24)
- Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ: chế độ sinh hoạt trong ngày.
- Chơi TC: Đoán cảm quan: 
( Qua nét mặt, qua giọng nói, cử chỉ…) (MT68)
- Lao động vệ sinh trực nhật lớp
	- Dạy trẻ bài hát: Con chuồn chuồn
- Cho trẻ làm bài tập trong vở LQVT.
- Dạy kể chuyện sáng tạo (MT50)
- Cho trẻ chơi TCCC h,k và hướng dẫn trẻ tập tô chữ h,k
- Cùng cô lao động vệ sinh trực nhật các góc trong lớp
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần 
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	Thứ 6 hàng tuần liên hoan văn nghệ và nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Sự ra đời của gà con
	Động vật sống trong rừng
	Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam
	Côn trùng
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